CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                           Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013
QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/CT-BGTVT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2011 VÀ ĐỀ ÁN “ĐƯA ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM RA KHỎI DANH SÁCH ĐEN CỦA TOKYO MOU VÀO CUỐI NĂM 2014” CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài và Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014” đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt theo Quyết định số 1133/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 5 năm 2013, Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất thỏa thuận quy chế phối hợp như sau:
1.
Mục đích, yêu cầu

1.1 Mục đích

- Tăng cường khả năng đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với đội tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế;

- Thực hiện mục tiêu giảm số lượng các tàu biển Việt Nam bị lưu giữ qua kiểm tra PSC ở nước ngoài và trước mắt là thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và mục tiêu của Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014”.
1.2 Yêu cầu

- Việc phối hợp phải kịp thời, chặt chẽ và thống nhất theo Phương thức thực hiện trong Quy chế này, trên cơ sở tuân thủ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Cục;

- Hoạt động phối hợp, đặc biệt là hoạt động kiểm tra, giám sát phải không được gây gián đoạn cho hoạt động bình thường của tàu biển và phải tạo điều kiện tối ưu nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ tàu, doanh nghiệp vận tải biển.











 
2.
Nội dung
Các nội dung phối hợp giữa hai Cục để thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Giao thông vận tải và Đề án “Đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU vào cuối năm 2014” bao gồm:
2.1
Trao đổi thông tin;
2.2
Xử lý tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài;

2.3
Kiểm tra tàu biển Việt Nam trước khi chạy quốc tế;
2.4
Hỗ trợ hợp tác quốc tế; và
2.5
Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực.
3.
Phương thức thực hiện 

3.1
Trao đổi thông tin

 Việc trao đổi thông tin được thực hiện ở hai cấp:

a) 
Thông tin trao đổi giữa hai Cục:

Hai Cục chỉ định đầu mối trao đổi thông tin và các nội dung trao đổi thông tin như sau:

Cục Hàng hải Việt Nam: 
Phòng An toàn An ninh Hàng hải

Ông: Võ Duy Thắng - Trưởng phòng

Số điện thoại cố định : +4 37683194

Điện thoại di động: 0904113354
Số fax: +4 37683641

Email: safetydept@vinamarine.gov.vn
Cục Đăng kiểm Việt Nam: 
Phòng Tàu biển

Ông: Phạm Hải Bằng - Trưởng phòng

Số điện thoại: +4 37684715 (máy lẻ 521)
Điện thoại di động: 0913514566
Số fax: +4 37684722

Email: bangph@vr.org.vn
- Khi có các thông tin về tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, thông tin về các khiếm khuyết có thể dẫn đến lưu giữ PSC được phát hiện trong quá trình kiểm tra tàu biển Việt Nam trước khi chạy quốc tế, hai Cục thông báo cho nhau sớm nhất có thể, để phối hợp xử lý.

- Khi ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của mỗi bên có ảnh hưởng đến nội dung phối hợp, khi có các thông tin về các chiến dịch kiểm tra tập trung của các MOU, hai Cục thông báo cho nhau để cùng tổ chức thực hiện.
b) 
Trao đổi thông tin giữa các Cảng vụ Hàng hải và Chi cục Đăng kiểm:
Các Cảng vụ Hàng hải và các Chi cục Đăng kiểm chủ động trong việc trao đổi thông tin phù hợp với điều kiện thực tế tại mỗi khu vực, trong đó cần có các thông tin sau:

- Thông tin về các khiếm khuyết có thể dẫn đến lưu giữ PSC phát hiện được trong quá trình kiểm tra tàu biển Việt Nam trước khi chạy quốc tế.

- Thông tin trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật cần thiết cho việc kiểm tra tàu biển. 

3.2
Xử lý việc tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài
a)
Khi có báo cáo về việc tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, hai Cục khẩn trương xử lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được phân công.
b)
Đối với mỗi trường hợp tàu bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, hai Cục phối hợp tổ chức họp với công ty quản lý tàu/ chủ tàu để phân tích các khiếm khuyết và bàn biện pháp khắc phục.

c)
Trong trường hợp có khiếm khuyết do PSC đưa ra không thỏa đáng đáng, hai Cục trao đổi để có kiến nghị chính thức với các cơ quan liên quan theo trình tự thủ tục và chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Trường hợp cần thiết phải có can thiệp bằng đường ngoại giao, Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải để xử lý.
d)
Trong từng trường hợp cụ thể, hai Cục sử dụng tối đa các mối quan hệ quốc tế để phối hợp, trợ giúp và xử lý việc tàu bị lưu giữ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của những vụ việc này đến uy tín của đội tàu quốc gia. 
3.3
Xử lý kết quả kiểm tra tàu biển Việt Nam trước khi chạy quốc tế
a)
Khi kiểm tra tàu biển Việt Nam trước khi chạy quốc tế, nếu phát hiện các khiếm khuyết có nguy cơ dẫn đến bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, Cảng vụ Hàng hải yêu cầu khắc phục các khiếm khuyết và xác nhận khắc phục các khiếm khuyết theo thẩm quyền. Đối với các khiếm khuyết yêu cầu phải có sự kiểm tra xác nhận của Đăng kiểm, Cảng vụ Hàng hải thông báo cho Chi cục Đăng kiểm phụ trách địa bàn tiến hành kiểm tra tàu, giám sát khắc phục các khiếm khuyết đó.
b)
Khi nhận được đề nghị của Cảng vụ hàng hải, Chi cục Đăng kiểm xem xét và thông báo thuyền trưởng, công ty quản lý tàu để tổ chức thực hiện kiểm tra tàu, giám sát khắc phục các khiếm khuyết do Cảng vụ Hàng hải phát hiện và lập biên bản kiểm tra. Biên bản kiểm tra tàu của Chi cục Đăng kiểm được gửi cho Cảng vụ Hàng hải để phối hợp xử lý. Trường hợp không thể tổ chức việc kiểm tra, giám sát tàu, Chi cục Đăng kiểm thông báo lại cho Cảng vụ hàng hải.
c)
Căn cứ vào kết quả kiểm tra tàu của Chi cục Đăng kiểm, Cảng vụ hàng hải xem xét, quyết định cho phép tàu rời cảng.
d)
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh hai bên trao đổi thống nhất giải quyết kịp thời hoặc báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết. 
3.4
Hỗ trợ hợp tác quốc tế

Hai Cục phối hợp tạo điều kiện để cử đại diện tham gia các hội thảo quốc tế, các buổi làm việc và tham quan các cơ quan, tổ chức nước ngoài mà hai bên có mối quan hệ, để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hiểu biết.

3.5
Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực

Hai Cục phối hợp tạo điều kiện cho các cán bộ của mỗi bên tham gia các khóa huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ của bên kia, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
4
Tổ chức thực hiện
4.1
Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

4.2
Mỗi Cục cử một Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung phối hợp:
Cục Hàng hải Việt Nam: 
Ông Đỗ Đức Tiến
Số điện thoại cố định : +4 37950927
Điện thoại di động: 0903415153
Số fax: +4 37683065
Email: tiendd@vinamarine.gov.vn
Cục Đăng kiểm Việt Nam: 
Ông Nguyễn Vũ Hải
Số điện thoại: +4 37684999
Điện thoại di động: 0903269752
Số fax: +4 37684779
Email: hainv@vr.org.vn
4.3
Định kỳ 6 tháng một lần hoặc khi có yêu cầu, lãnh đạo hai Cục sẽ tiến hành họp kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế này, và bổ sung, điều chỉnh các nội dung phối hợp nếu cần./.
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